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1. Đặt vấn đề
Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến tháng 8/2012,

trên phạm vi cả nước đã xảy ra 91 vụ ngộ độc thực
phẩm với hơn 3200 người mắc, 2500 người nhập viện
và 17 trường hợp tử vong. Kết quả giám sát 3 năm liên
tục (2009-2011) của Cục Quản lý chất lượng nông
lâm sản và thuỷ sản, Bộ NN & PTNT trên khoảng
500-900 mẫu rau quả cho thấy, tỷ lệ rau quả nhiễm
thuốc bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn cho phép là
6,44% năm 2009, 6,17% năm 2010 và 4,43% năm
2011. Hơn lúc nào hết, câu hỏi mua gì, mua ở đâu và
ăn gì, ăn ở đâu cho an toàn thật sự đang là mối quan
tâm chung của nhiều người tiêu dùng.

Từ đó, nhu cầu thực phẩm an toàn trở nên vô
cùng bức thiết, thúc đẩy sự ra đời và phát triển sản
xuất nông nghiệp theo hướng an toàn hơn, trong đó
có canh tác nông nghiệp hữu cơ với ý nghĩa không

dùng hoá chất độc hại và chú trọng bảo vệ môi
trường. Năm 2005, Dự án Phát triển sản xuất và
Marketing nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam (2006-
2009) do Tổ chức Phát triển nông nghiệp Châu Á -
Đan Mạch (ADDA) tài trợ được triển khai tại huyện
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình từ năm 2008 và bước
đầu đem lại kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng
năng suất đạt 19,35%/năm. Thu nhập từ sản xuất rau
hữu cơ đạt 158 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2,5 lần
sản xuất lúa 2 vụ; gấp 2,4 lần sản xuất chuyên rau
màu khác; gấp 1,8 lần sản xuất 2 vụ lúa-1 vụ khoai
lang. Tuy nhiên, qua 4 năm triển khai sản xuất rau
hữu cơ đã bộc lộ nhiều bất cập như sản xuất manh
mún tự phát; chưa có quy hoạch vùng sản xuất rau
hữu cơ; hạ tầng sản xuất yếu kém; trình độ sản xuất
lạc hậu; công tác tập huấn kỹ thuật sản xuất rau hữu
cơ của dự án tài trợ nhỏ giọt; Nhà nước chưa có
chứng nhận cho sản phẩm rau hữu cơ; chưa có chính
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sách khuyến khích sản xuất - tiêu thụ rau hữu cơ...
Xuất phát từ thực trạng vùng rau hữu cơ Lương Sơn,
nghiên cứu tập trung phân tích các tồn tại, hạn chế
để trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu
thúc đẩy phát triển vùng rau hữu cơ tại huyện
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khái niệm về rau hữu cơ được đưa ra khoảng
những năm 1940 khi những người tiên phong tìm ra
phương pháp canh tác mới gọi là “canh tác hữu cơ”.
Đến những năm 1970, cuộc “Cách mạng xanh”
trong nông nghiệp bắt đầu bộc lộ những mặt trái do
lạm dụng hóa chất trong sản xuất làm ảnh hưởng tiêu
cực đến môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng.

Đến nay, chưa có một định nghĩa chính thức nào
về rau hữu cơ, tuy nhiên trong nghiên cứu này có thể
hiểu: Rau hữu cơ là sản phẩm sản xuất theo nguyên
lý của nông nghiệp hữu cơ. Nông nghiệp hữu cơ là
một hình thái của nền nông nghiệp trong đó không
dùng phân bón hóa học, thuốc BVTV, thuốc kích
thích tăng trưởng, giống biến đổi gen (Mai Thanh
Nhàn, 2011). Sự khác biệt rõ nhất giữa các loại sản
phẩm hữu cơ với sản phẩm sạch, an toàn khác là sản
xuất rau hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu, phân
bón hóa học và thuốc kích thích sinh trưởng, trong
khi quy trình sản xuất sạch, an toàn vẫn sử dụng một
lượng nhất định thuốc trừ sâu và phân bón hóa học,
thuốc kích thích tăng trưởng.

2. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận có sự

tham gia của các chủ thể kinh tế như: nông hộ,
doanh nghiệp, các nhà quản lý, cơ quan cung cấp
dịch vụ công cho rau hữu cơ.

Số liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ các báo
cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lương
Sơn, Hội Nông dân huyện Lương Sơn, Liên nhóm
nông nghiệp hữu cơ Lương Sơn… Số liệu sơ cấp
bao gồm các thông tin về tình hình sản xuất-tiêu thụ
của tất cả các thành viên thuộc nhóm sở thích, hợp
tác xã trong phát triển sản xuất rau hữu cơ; thuận lợi
và khó khăn đang gặp phải được thu thập qua các
công cụ phỏng vấn cá nhân, quan sát trực tiếp và
tham vấn chuyên gia. Trong đó, phỏng vấn toàn bộ
81 thành viên là hộ nông dân tham gia sản xuất rau
hữu cơ; phỏng vấn sâu 9 trưởng nhóm sở thích, 1
chủ nhiệm HTX nông sản hữu cơ Lương Sơn. Các
phân tích định tính và định lượng với các số liệu sơ
cấp và thứ cấp được kết hợp sửu dụng trong bài viết.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1 Thực trạng phát triển vùng rau hữu cơ

Lương sơn, tỉnh Hòa Bình
3.1.1 Biến động diện tích, năng suất và sản lượng

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng trưởng
diện tích bình quân 4 năm đạt 20,84% (Bảng 1). Tuy
nhiên, số tuyệt đối đã phản ánh diện tích rau hữu cơ
chỉ tăng được 1,29ha và diện tích năm 2011 còn bị
giảm đi so với năm 2010. Diện tích tăng chậm như
vậy do một số nguyên nhân đặc thù sau:

Các hộ nông dân tập trung ruộng đất một cách tự
phát bằng hình thức góp đất, đổi ruộng, đấu thầu
khu đất tập trung hoặc vận động các hộ có diện tích
đất lân cận chuyển sang sản xuất rau hữu cơ. Trong
khi đó, tâm lý người nông dân lại muốn giữ đất chờ
đợi chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, đất xây
dựng chợ hoặc hạ tầng khác để bán đất với giá đền
bù của Nhà nước, gây khó khăn cho tập trung ruộng
đất sản xuất rau hữu cơ.

Do sản xuất không sử dụng phân bón hóa học và
thuốc BVTV hóa học nên đòi hỏi người trồng rau
phải được tập huấn (thời gian tập huấn 17 tuần/lớp)
mới có thể áp dụng vào thực tế, hơn nữa những hộ
được tập huấn sau khi đi vào sản xuất thực tế không
phải ai cũng sản xuất thành công. Vì vậy, số hộ có
khả năng tham gia sản xuất rau hữu cơ có hạn chế
nhất định.

Năm 2011, có 3 nhóm sở thích không duy trì
được sản xuất rau hữu cơ do diện tích quá nhỏ,
không gom được đất mở rộng diện tích dẫn đến sản
xuất không hiệu quả và giải thể dẫn đến sụt giảm
diện tích của năm 2011 so với năm 2010.

Năng suất rau hữu cơ có xu hướng tăng dần qua
các năm. Năm 2009, các nhóm mới được thành lập,
do chưa có kinh nghiệm nên năng suất còn thấp (đạt
178,33 tạ/ha); sau 4 năm thực hiện, năng suất đã
tăng lên đáng kể, đạt khoảng 302,4 tạ/ha (gấp 1,7
lần). Tính bình quân, tốc độ tăng năng suất rau hữu
cơ hàng năm đạt 18,68%. Do sự tăng lên về diện
tích và tăng nhanh rõ rệt về năng suất dẫn đến sản
lượng rau hữu cơ có tốc độ tăng đạt 43,28%/năm.

Chủng loại rau hữu cơ rất hạn chế, thường xuyên
chỉ xuất hiện khoảng 13-28 loại rau/tháng và mang
đậm tính chất mùa vụ. Lý do rau hữu cơ chưa đa
dạng chủng loại bởi:

Diện tích rau hữu cơ nhỏ nên sản xuất có tính
chất tranh thủ sức lao động, người nông dân chưa
chuyên tâm vào cây rau hữu cơ, họ thường lựa chọn
cây “dễ trồng, dễ làm và đúng vụ” để sản xuất.

Đối tượng tập huấn còn bó hẹp (chỉ có 4 cây rau
được tập huấn theo canh tác hữu cơ là bắp cải, cà chua,
đậu đũa và đậu cô ve), do đó hộ sản xuất phải chủ động
mở rộng áp dụng biện pháp canh tác hữu cơ lên các
cây rau khác của địa phương, chưa dám mở rộng sang
cây rau lạ và chưa mạnh dạn đưa vào sản xuất các cây
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trồng trái vụ nhằm đa dạng hóa sản phẩm.
3.1.2 Chất lượng rau hữu cơ
Canh tác hữu cơ giúp cây rau sinh trưởng phát

triển tự nhiên, thời gian sinh trưởng dài hơn so với
sản xuất thông thường nên tích lũy được nhiều dinh
dưỡng hơn lối canh tác cưỡng ép rau phát triển
nhanh để tăng năng suất và rút ngắn thời gian sinh
trưởng. Vì vậy, chất lượng rau hữu cơ được người
tiêu dùng đánh giá là “ngon hơn” cả. Hàm lượng
đường, vitamin C và chất khô ở các mẫu rau hữu cơ
đều cao hơn rau thông thường. Bên cạnh đó, nguyên
tắc không sử dụng phân tươi, phân bón hóa học,
thuốc BVTV hóa học trong sản xuất nên rau hữu cơ
có hàm lượng kim loại nặng và vi khuẩn đường ruột
E.coli rất thấp (các hàm lượng này trong rau thông
thường cao gấp 2-17 lần trong rau hữu cơ). Ngoài
ra, rau hữu cơ còn được đánh giá “ngon hơn” ở yếu
tố “tâm lý” của người tiêu dùng.

3.1.3 Tình hình tiêu thụ rau hữu cơ
Có 4 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm

Đạt, Công ty THNN MTV Kết Nối Xanh
(Greenlink), Công ty TNHH Liên kết Sinh thái Việt
Nam (Ecomart), Công ty TNHH Vinagap Việt Nam
(VinaGap) và cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại chợ
Lương Sơn tham gia tiêu thụ rau hữu cơ ở Lương
Sơn (với giá rau hữu cơ). Phần rau không được tiêu
thụ hết được bán tự do tại chợ địa phương với giá
rau thường hoặc thậm chí thấp hơn.

Tỷ lệ rau được tiêu thụ theo giá rau hữu cơ có xu
hướng tăng dần (từ 41,2% năm 2009 lên đến khoảng
70% vào năm 2012), điều này đã chứng tỏ người

tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đối với sản phẩm
rau hữu cơ. Tuy nhiên, vẫn còn tới 30% lượng rau
bán với giá rau thường. Điều này được giải thích bởi
một số nguyên nhân cơ bản sau đây:

- Giai đoạn đầu của canh tác rau hữu cơ thường
cho độ đồng đều không cao, mẫu mã xấu bởi sự xâm
hại của sâu bệnh, tỷ lệ rau đạt yêu cầu về quy cách
mà công ty đưa ra thấp (trọng lượng, kích thước, tỷ
lệ vết tích của sâu bệnh trên sản phẩm...), tương ứng
với sản lượng được bán với giá rau hữu cơ thấp.
Phần còn lại các nhóm chỉ có thể bán ra thị trường
tự do với giá rau thông thường.

- Chủng loại rau quá ít, lặp đi lặp lại thường
xuyên gây khó khăn cho các công ty tiêu thụ do
khách hàng có ít sự lựa chọn cho bữa ăn, từ đó sức
mua cũng thấp.

- Giá bán rau hữu cơ đến tay người tiêu dùng quá
cao. Thực tế cho thấy, giá rau hữu cơ qua hệ thống
phân phối đã tăng lên gấp 1,7 - 2 lần giá cổng trại.

- Sự bất cập trong hệ thống phân phối và ảnh
hưởng của thói quen, hành vi mua sắm. Nghiên cứu
thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng
cho thấy 70,2% khách hàng chưa từng nghe qua về
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, họ lựa chọn sản
phẩm an toàn thông qua tin tưởng người bán quen
(58,1%) và cửa hàng quen (58%) (Nguyễn Minh
Hương, 2007). Tuy nhiên, hệ thống cửa hàng bán và
giới thiệu sản phẩm của các công ty còn quá ít (mỗi
công ty chỉ có 1 cửa hàng) và đơn điệu.

3.1.4 HiêSu quả sản xuất rau hữu cơ
- Chi phí sản xuất rau hữu cơ
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Do yêu cầu lượng lớn phân chuồng để cung cấp
chất dinh dưỡng cho cây rau nên chi phí phân
chuồng chiếm tới 58,49% tổng chi phí trồng rau (rau
thông thường chỉ chiếm 10,25%). Ngược lại, do áp
dụng biện pháp bảo vệ thực vật bằng thiên địch và
thuốc thảo mộc (tự sản xuất bằng dung dịch chứa
rượu, tỏi, ớt…) nên chi phí cho bảo vệ thực vật rất
nhỏ (7,96%), trong khi sản xuất truyền thống chiếm
tới 16,79% tổng chi phí.

Chi phí giống chiếm 25,23%, cao hơn canh tác
thông thường do các hộ sản xuất nắm kỹ thuật chưa
tốt, hiện tượng cây giống sau khi gieo trồng bị chết
diễn ra khá phổ biến, phải gieo trồng lại nhiều lần.
Canh tác hữu cơ không tốn chi phí cho phân hóa học
trong khi canh tác thông thường bỏ ra chi phí này
nhiều nhất (36,41%).

Tổng cộng chi phí đầu tư 1 sào bắp cải hữu cơ là
1256,6 nghìn đồng, bắp cải thông thường là 1433,58
nghìn đồng (chênh lệch 176,98 nghìn đồng) (bảng
3). Như vậy, canh tác hữu cơ có chi phí bằng tiền
thấp hơn khá nhiều so với canh tác truyền thống, tuy
nhiên công lao động bỏ ra lại nhiều hơn, tập trung ở
các khâu ủ phân, chế tạo thuốc thảo mộc (từ dung
dịch rượu, tỏi, ớt...), làm cỏ và bắt sâu bằng tay.

- Hiệu quả sản xuất rau hữu cơ
Canh tác hữu cơ cho năng suất thấp hơn canh tác

thông thường nhưng chi phí sản xuất cũng thấp hơn.
Giá bán rau hữu cơ cao hơn giá rau thông thường rất
nhiều (bảng 4). Kết quả điều tra cho thấy, thu nhập
từ rau hữu cơ cao rau thông thường rõ rệt.

Bảng 5 tính toán thu nhập cả năm/ha của hai hình
thức canh tác hữu cơ và canh tác thông thường (áp
dụng công thức luân canh 3 lứa rau dền vụ Xuân - 3
lứa rau cải vụ Hè - 1 lứa cải bắp vụ Thu Đông).
Doanh thu/ha/năm theo canh tác hữu cơ đạt 1493,06
triệu đồng (canh tác thường đạt 1330,56 triệu đồng)
và thu nhập/ha/năm đạt 1336,11 triệu đồng, cao gấp
1,18 lần thu nhập của canh tác thông thường.

3.1.5 Hạ tầng sản xuất rau hữu cơ
Qua bảng 6 cho thấy, so với yêu cầu, cơ sở hạ

tầng phục vụ sản xuất rau hữu cơ mới chỉ đạt từ
8,1% đến 64,34%; hạ tầng sơ chế sản phẩm đạt
100%; hệ thống nhà lưới và hạ tầng giao thông còn
rất khiêm tốn, chỉ đáp ứng được 8,1% và 10% so với
nhu cầu thực tế sản xuất. Rõ ràng với hiện trạng như
vậy, sản xuất rau hữu cơ tại Lương Sơn có điều kiện
hạ tầng rất khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến năng
suất, chất lượng và mẫu mã của rau.

Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên là:
- Đa số hộ nông dân có xuất phát thấp (4% hộ

nghèo, 81,34% hộ trung bình, 13,33% hộ khá và
1,33% hộ nghèo), quy mô sản xuất nhỏ lẻ “lấy công
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làm lãi”, thu nhập từ sản xuất rau hữu cơ chỉ chiếm
6,56% tổng thu nhập của hộ, do đó hộ không tích
cực đầu tư hạ tầng cho sản xuất rau hữu cơ.

- Hạ tầng sản xuất rau hữu cơ chủ yếu được hình
thành từ bên ngoài: chính quyền địa phương hỗ trợ
lắp đặt đường điện, xây bể chứa nước, mua máy
bơm, đào giếng với tổng giá trị là 200 triệu đồng);
dự án ADDA Đan Mạch hỗ trợ 5 triệu đồng/nhóm
để đào giếng; công ty Greenlink hỗ trợ 2 nhà lưới và
các cơ quan nghiên cứu (trường Cao đẳng
NN&PTNT Bắc Bộ hỗ trợ xây dựng nhà sơ chế trị
giá 36 triệu đồng, IPSARD hỗ trợ xây dựng nhà
điều hành và nhà sơ chế cho HTX nông sản hữu cơ
Lương Sơn trị giá 395 triệu đồng). Sự hỗ trợ này có
tính chất nhỏ giọt, vì vậy chưa hình thành hệ thống
hạ tầng sản xuất đồng bộ cho vùng rau hữu cơ ở
Lương Sơn.

3.1.6 Các hình thức tổ chức sản xuất rau hữu cơ
Được sự tài trợ từ dự án ADDA Đan Mạch, huyện

Lương Sơn đã tổ chức tập huấn cho 810 nông dân.
Mỗi khoá học, học viên thực hiện đầy đủ theo quy
chế của lớp, nắm vững kiến thức và biết áp dụng vào
thực tế sẽ được cấp chứng chỉ nghề; đồng thời chọn

ra các học viên tiêu biểu xuất sắc, tích cực, có sở
thích làm nông nghiệp hữu cơ, tự nguyện tham gia
các hoạt động nhóm sở thích.

Phát triển sản xuất rau hữu cơ ở Lương Sơn bước
đầu đã có sự đa dạng hóa các hình thức sản xuất.
Ban đầu có 9 nhóm sở thích (năm 2009) được hình
thành dưới sự giúp đỡ của dự án ADDA Đan Mạch
và chính quyền địa phương, sau khi hoạt động hiệu
quả, có 1 nhóm (nhóm Xóm Mòng) đã chủ động
phát triển lên mô hình hoạt động HTX nhằm đẩy
mạnh sản xuất, tiêu thụ và cung cấp các dịnh vụ liên
quan đến sản xuất rau hữu cơ cho toàn huyện Lương
Sơn. Tuy nhiên, kết quả sản xuất của các nhóm vẫn
có sự chênh lệnh lớn và chưa ổn định (theo khảo sát
từ tháng 7/2010 đến tháng 7/2011, nhóm có thu
nhập cao nhất đạt 44,86 triệu đồng/năm, có nhóm
hoạt động không có lợi nhuận); hoạt động của HTX
chưa đáp ứng được như mong đợi...

3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển vùng
rau hữu cơ Lương Sơn

3.2.1 Chính sách của Đảng và Nhà nước
Thực tế về mặt pháp lý, chưa có chính sách dành
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riêng cho việc phát triển sản xuất - tiêu thụ rau hữu
cơ, do đó khi thiết kế các chương trình hỗ trợ đều
phải dựa trên văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các
Bộ, Ngành liên quan đến sản xuất - tiêu thụ rau theo
tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt -

VietGAP theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg
ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Từ quyết
định này, huyện Lương Sơn đã hỗ trợ được 200 triệu
đồng (năm 2012) cho sản xuất rau hữu cơ, trong đó
40 triệu để phân tích mẫu đất, mẫu nước và 160
triệu đồng hỗ trợ các nhóm xây bể, mua máy bơm,
gia cố đường đất đến khu vực sản xuất, xây cống
làm đường qua kênh mương.

3.2.2 Quy hoạch vùng sản xuất rau hữu cơ
Vấn đề quy hoạch phát triển vùng rau hữu cơ đã

được chú ý quan tâm từ năm 2011 (quy hoạch vùng
sản xuất rau hữu cơ tập trung có tổng diện tích 15 -
20 ha rau hữu cơ tại Thị trấn Lương Sơn và các xã
Hợp Hoà, Nhuận Trạch, Tân Vinh, Hoà Sơn, Liên
Sơn, Thành Lập, Trung Sơn, Tân Thành, Cư Yên),
đây là yếu tố tác động làm tăng nhanh diện tích sản
xuất, từ đó tăng nhanh sản lượng, nâng cao năng
suất, góp phần tăng cao thu nhập cho người nông
dân. Nghiên cứu tại vùng sản xuất rau nguyên liệu
tại tỉnh Bắc Giang cho thấy, yêu cầu đối với quy
hoạch vùng sản xuất rau phải đảm bảo quy mô diện
tích tập trung tối thiểu từ 3-5 ha, diện tích vùng đất
lựa chọn không nằm trong quy hoạch cho các mục
đích khác ít nhất từ 10 năm (Hoàng Văn Tình, 2010).

Tuy nhiên, đến nay quy hoạch sản xuất rau hữu
cơ tại huyện Lương Sơn vẫn đang trong quá trình
xây dựng và chưa được phê duyệt do một số nguyên
nhân:

- Huyện đang thực hiện lập quy hoạch xây dựng
nông thôn mới đến năm 2020 cho 7 xã (dự kiến phê
duyệt đề án vào năm 2013), trong đó có quy hoạch
sản xuất nông nghiệp. Quy hoạch sản xuất rau hữu
cơ sẽ nằm trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp
nên phải “chờ” phê duyệt đề án nông thôn mới các
xã thuộc huyện mới có thể phê duyệt quy hoạch sản
xuất rau hữu cơ.

- Một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại

huyện Lương Sơn được giao quyền sử dụng đất 20
năm sẽ hết hạn vào năm 2015. Huyện Lương Sơn
chủ trương tổ chức quy hoạch vùng sản xuất rau hữu
cơ tại khu vực này và tính toán cấp lại thời gian sử
dụng đất theo hướng lâu dài, ổn định để khuyến
khích người sản xuất đầu tư sản xuất theo hướng
hàng hóa lớn. Do đó, vấn đề quy hoạch sản xuất rau
hữu cơ tại huyện Lương Sơn còn phải cân nhắc
thêm nhiều thời gian.

3.2.3 Các điều kiện và trình độ sản xuất rau hữu
cơ của hộ

- Về đất đai: Tình trạng đất đai rất manh mún,
quy mô sản xuất quá nhỏ (bình quân đất sản xuất rau
hữu cơ chỉ gần 389 m2/hộ, tính bình quân một nhân
khẩu có 2.181 m2 đất sản xuất nông nghiệp, đất
trồng lúa là 546 m2/người nhưng đất trồng màu chỉ
đạt là 188 m2/người). Tuy nhiên, những hộ trồng rau
quy mô diện tích trên 3 sào Bắc Bộ đều coi sản xuất
rau là nghề chính của họ và đầu tư tất cả nguồn lực
từ đất đai, lao động, vốn vào sản xuất. Còn những
hộ trồng rau quy mô nhỏ (hộ có diện tích trên 1-2
sào Bắc Bộ) chỉ coi trồng rau là một nghề để tăng
thêm thu nhập, họ rất ngại áp dụng tiến bộ khoa học
kĩ thuật mới vào sản xuất (Đỗ Thị Bích Thảo, 2009).
Như vậy, quy mô diện tích/hộ có tác động rất lớn
đến quyết định sản xuất của hộ.

- Về lao động: Bình quân mỗi hộ có khoảng 4-5
lao động, trong đó có 1-2 lao động chính làm nông
nghiệp. Các hộ không thuê lao động mà tận dụng
lao động gia đình ở mọi độ tuổi, lúc rảnh rỗi, lao
động tận dụng chủ yếu sử dụng kinh nghiệm tích lũy
và làm theo hướng dẫn của người được tham gia các
lớp tập huấn quy trình sản xuất rau hữu cơ trong gia
đình hoặc trong nhóm.

Trình độ văn hoá của các chủ hộ còn thấp (trung
bình 6, 8 lớp), chủ yếu là trình độ cấp I. Tuổi nghề
bình quân của người trồng rau nói chung là 26 năm,
họ đã có những kinh nghiệm nhất định và thực hiện
thuần thục các thao tác sản xuất giúp họ nhanh
chóng tiếp thu những tiến bộ khoa học mới, đổi mới
quy trình công nghệ trong canh tác hữu cơ.

Bảng 8 cho ta thấy, sau khi tham gia tập huấn và
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thấy rõ lợi ích từ mô hình sản xuất rau hữu cơ, nông
dân đã mạnh dạn tập trung thành nhóm sở thích
vơiới mong muốn nâng cao thu nhập cho gia đình từ
cây rau (46,99%), chứng tỏ người nông dân đã nhận
thức được mục đích, ý nghĩa của mô hình canh tác
nông nghiệp hữu cơ.

- Thu nhập: Thu nhập từ trồng rau hữu cơ chiếm
tỷ lệ rất nhỏ (14,21% tổng thu từ trồng trọt), nhỏ
hơn rất nhiều so với nguồn thu từ trồng lúa (39,91%
tổng thu từ trồng trọt).

- Vốn cho sản xuất rau: Do quy mô còn nhỏ,
tranh thủ lao động nông nhàn và tận dụng sức lao
động của gia đình, thường sản xuất theo kiểu có bao
nhiêu đầu tư bấy nhiêu nên hộ sử dụng vốn tự có là
chính. Kết quả điều tra cho thấy không có hộ nào có
nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất rau hữu cơ. Điều
này là do:

+ Vốn cho hình thành điều kiện duy trì sản xuất
thiết yếu như chi phí xét nghiệm mẫu đất, mẫu
nước, chi phí hoạt động nhóm, tiền mua máy bơm,
xây dựng bể nước, nhà sơ chế... đã được dự án và
các tổ chức khác tài trợ.

+ Chưa phát sinh nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn hệ
thống tưới tiêu tự động, hệ thống nhà lưới, nhà
kính... vì quy mô sản xuất còn quá nhỏ.

+ Nhu cầu vốn lưu động trong quá trình sản xuất
chỉ giao động từ 1-2 triệu đồng nên hộ hoàn toàn có
thể chủ động xoay sở được số tiền này.

Như vậy, tình trạng đất đai manh mún, tận dụng
sức lao động của gia đình và chủ yếu sử dụng nguồn
vốn tự có; thu nhập từ sản xuất rau hữu cơ chiếm tỷ
lệ rất thấp trong tổng thu của hộ là các yếu tố hạn
chế sự phát triển sản xuất rau hữu cở ở Lương Sơn.

3.2.4 Thị trường tiêu thụ sản phẩm
Theo số liệu điều tra nhu cầu khách hàng các

quận Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm và
Hai Bà Trưng năm 2010 về sử dụng thực phẩm theo
tiêu chuẩn hữu cơ do AgroVietLink thực hiện, cho

kết quả rất khả quan về nhu cầu tiêu thụ nông sản
hữu cơ ở Hà Nội.

Có đến 95% người tiêu dùng cho rằng sử dụng
sản phẩm hữu cơ ngay sau khi được giới thiệu nếu
rau được bán ở kios, siêu thị gần nhà hoặc giao hàng
tận nơi theo yêu cầu của khách hàng; và vấn đề họ
quan tâm nhất là độ an toàn chứ không phải là giá
cả chứng tỏ rau hữu cơ sẽ nhanh chóng chiếm được
lòng tin của người tiêu dùng. Như vậy, thị trường
tiêu thụ là yếu tố thúc đẩy phát triển sản xuất rau
hữu cơ.

3.3 Giải pháp phát triển vùng rau hữu cơ
Lương Sơn, Hòa Bình

- Về chủ trương, chính sách: Bộ Nông nghiệp và
PTNT ban hành quy chế về sản xuất và chứng nhận
rau quả hữu cơ, cùng theo đó là các quy trình sản
xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật rau hữu cơ để các địa
phương thực hiện. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và
PTNT đã ban hành Tiêu chuẩn ngành 10TCN602-
2006 cho các sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam nhưng
nay cần chỉnh sửa và chi tiết hơn cho cây rau.

- Về quy hoạch vùng rau: Huyện Lương Sơn cần
nhanh chóng phê duyệt và triển khai quy hoạch
vùng rau hữu cơ, trong đó chú trọng tập trung dồn
điền, đổi thửa và quy hoạch mới các vùng sản xuất
có diện tích tập trung ít nhất là 5ha, quy mô diện
tích/hộ thấp nhất là 3 sào Bắc Bộ (1080m2/hộ); xác
định giao đất lâu dài ổn định từ 10-20 năm để các
thành phần kinh tế yên tâm đầu tư vào sản xuất.

- Về chuyển giao khoa học kỹ thuật: Mở thêm
nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất hữu cơ cho
những cây rau chủ lực của huyện Lương Sơn.
Chuyển giao TBKH mới vào sản xuất (che phủ
nilon, giống mới, phương pháp tưới nhỏ giọt, sản
xuất giống cây con trong khay…). Bố trí 1-2 cán bộ
kỹ thuật chuyên phụ trách sản xuất rau hữu cơ đủ
năng lực và trình độ quản lý hỗ trợ người sản xuất.

- Về quảng bá và xúc tiến thương mại: Tăng

ng 8: Lý do tham gia n xu t rau h u c

Di n gi i S ý ki n l a ch n l
thích 36 43,37
c i t p hu n 45 54,22

Tiêu dùng gia ình 23 27,71
c ng viên, khuy n khích 14 16,87

r rê, lôi kéo 5 6,02
ng thu nh p 39 46,99
m b o s c kh e 20 24,10

Khác 17 20,48
Ngu n: T ng h p t s li u i u tra
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cường thông tin tuyên truyền về rau an toàn nói
chung và rau hữu cơ nói riêng để người tiêu dùng
hiểu và sử dụng sản phẩm hữu cơ. Khuyến khích đa
dạng hóa các kênh phân phối rau hữu cơ (Cửa hàng
rau hữu cơ tại các khu dân cư tập trung, quầy rau
hữu cơ tại các chợ dân sinh thông qua các tiểu
thương bán lẻ, gian hàng rau hữu cơ tại các siêu thị,
phân phối trực tiếp từ các cơ sở sản xuất đến người
tiêu dùng bằng các hình thức hợp đồng tiêu thụ (cá
nhân, tập thể).

- Thực hiện giải pháp vốn cho đầu tư công:
Kinh phí năm 2012 là 290 triệu đồng: Từ các

nguồn sự nghiệp nông nghiệp năm 2012 (250 triệu
đồng), chương trình nông thôn mới năm 2012 (140
triệu đồng). Hỗ trợ xây dựng mô hình rau hữu cơ tại
2 xã: Hòa Sơn 20 triệu đồng; Thành Lập 120 triệu
đồng.

Kinh phí cho các năm còn lại từ các nguồn kinh
phí sự nghiệp nông nghiệp hàng năm; kinh phí thực
hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông
thôn mới; huy động các nguồn lực khác.

4. Kết luận
Quy trình sản xuất rau hữu cơ có khác biệt lớn

với quy trình thông thường bởi quá trình canh tác
“không được phép” sử dụng phân bón hóa học và
thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Sản xuất rau hữu cơ ở Lương Sơn bước đầu đạt
được kết quả tích cực về năng suất, chất lượng; thu
nhập từ rau hữu cư cao gấp 1,18 lần rau thông
thường. Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa có
quy hoạch, hạ tầng yếu kém, thu nhập từ rau hữu cơ
chiếm tỉ lệ thấp trong tổng thu của hộ; chưa nhận
được sự quan tâm xứng đáng của Nhà nước đang là
những yếu tố tác động làm hạn chế sự phát triển của
vùng rau hữu cơ Lương Sơn. Để thúc đẩy phát triển
sản xuất rau hữu cơ, các giải pháp cần thực hiện tốt
là: ban hành quy định và chính sách khuyến khích
sản xuất-tiêu thụ rau hữu cơ; lập và tổ chức quy
hoạch; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; tăng
cường công tác khuyến nông và hỗ trợ kỹ thuật;
thúc đẩy tiêu thụ và giải pháp huy động vốn đầu tư
công cũng như vốn hỗ trợ phát triển sản xuất rau
hữu cơ.�

Hộp 1. Chuyển biến nhận thức của nông dân trong sản xuất rau hữu cơ
Trước đây, nông dân đã quen với việc thấy có vết sâu cắn hoặc bệnh hại là… “phun”, thậm chí thấy

“ruộng bên cạnh phun thì mình cũng phải phun nếu không sâu bệnh chạy hết sang ruộng nhà mình”,
bây giờ nông dân phải học cách tự quan sát và phân tích tình huống để ra các quyết định xem nên
“phun” hay “không phun”. Đó là cái khó nhất. Bây giờ thì khác rồi. Tôi ít khi gặp những câu hỏi “phun
gì” mà thường là “chị xem có vấn đề gì thì bảo để tụi em rút kinh nghiệm”. Họ đã tự tin hơn rất nhiều
so với cách đây hơn 2 năm.

Phỏng vấn bà Từ Thị Tuyết Nhung – Điều phối viên dự án ADDA Đan Mạch
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